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	I.  Đại biểu Hội đồng nhân dân xã An Phú (cũ): gồm 49 đại biểu

	1. 
	Đỗ Hồng Minh
	28/10/1972
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	PBT Đảng ủy, CT. HĐND xã
	06/7/2004
	12/12
	Thạc sĩ Kinh tế
	TC
	Chứng chỉ Anh B1
	

	2. \
	Bùi Hồng Dũng
	12/7/1967
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Hưu trí
	14/9/1989
	12/12
	ĐH Luật
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	3. 
	Lê Văn Chiến
	08/1/1974
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	PCT. HĐND
	08/4/1998
	12/12
	ĐH Luật
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	4. 
	Phạm Thị Bé Trang
	
	10/12/1982
	Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Công chức VP UBND xã
	01/11/2010
	12/12
	ĐH Tiếng Anh
	TC
	
	

	5. 
	Nguyễn Quốc Thới
	20/01/1988
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kiểm tra – Dân vận Đảng ủy
	25/01/2015
	12/12
	Đại học Hành chính
	Đang học TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	6. 
	Lê Ngọc Sứ
	30/6/1989
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Trưởng thôn
	18/3/2014
	12/12
	TC Cơ khí
	SC
	Chứng chỉ Anh B
	

	7. 
	Lê Thành Hưng
	22/02/1991
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Trưởng Ban CTMT
	26/4/2017
	12/12
	CĐ Quản trị máy tính
	SC
	Chứng chỉ Anh A
	

	8. 
	Trần Thị Vẫn
	
	29/6/1989
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Công chức Tài chính - Kế toán


	18/5/2013
	12/12
	ĐH Kế toán
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	9. 
	Đậng Tấn Lực
	06/3/1967
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa An
	05/5/2012


	12/12
	ĐH Sư phạm
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	10. 
	Lê Văn Sang
	06/02/1988
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Bí thư Đoàn xã
	20/3/2010
	12/12
	ĐH QLNN
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	11. 
	Nguyễn Thị Phúc
	
	29/9/1985
	Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Bí thư Chi bộ
	02/12/2017
	12/12
	ĐH Kế toán
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	12. 
	Võ Khánh
	02/4/1985
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	PCT. UBND xã
	09/4/2011
	12/12
	ĐH QLNN
	TC
	
	

	13. 
	Phạm Anh Tuấn
	10/4/1983
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	PCT. UBND xã
	12/3/2011
	12/12
	ĐH Kinh tế
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	14. 
	Phạm Văn Nhu
	12/6/1970
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Trưởng Trạm Y tế xã An Phú


	18/6/2001
	12/12
	CKI YTCC - Bác sĩ
	TC
	
	

	15. 
	Nguyễn Ngọc Trung
	05/9/1983
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	CT Hội Nông dân
	12/01/2012


	12/12
	ĐH Luật
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	16. 
	Đỗ Văn Cung
	12/02/1969


	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	PCT Hội CCB xã


	01/11/1998


	12/12
	ĐH Hành chính
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	17. 
	Trần Thị Lệ Trúc
	
	13/5/1986
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh doanh
	21/01/2009
	12/12
	Cử nhân Luật, Cử nhân kinh tế
	SC
	Chứng chỉ Anh B
	

	18. 
	Trương Trần Thế Thương
	16/7/1989
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Phó CHT Ban CHQS xã
	22/03/2016
	12/12
	ĐH Quân sự
	SC
	Chứng chỉ Anh B
	

	19. 
	Nguyễn Thị Vũ Nhi
	
	04/4/1985
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Công chúc VP TK
	28/11/2020
	12/12
	Đại học tin học
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	20. 
	Lê Hoàng Thị Trang Lệ
	
	04/6/1992
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Chủ tịch Hội PN xã
	07/12/2018
	12/12
	Cử nhân kinh tế học
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	21. 
	Lê Thị Kim Cúc
	
	01/01/1971
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Trưởng Ban CTMT thôn


	02/10/2019
	11/12
	
	SC
	
	

	22. 
	Nguyễn Thị Nga
	
	16/11/1990
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh doanh
	06/10/2016
	12/12
	TC kế toán
	SC
	Chứng chỉ Anh A
	

	23. 
	Nguyễn Hoàng Bá Châu
	21/8/1982


	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Bí thư kiêm Trưởng thôn
	08/12/2018
	12/12
	CĐ Cơ khí
	SC
	
	

	24. 
	Phạm Thị Công
	
	16/6/1981
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	PBT, CT UBND xã
	22/01/2008
	12/12
	Đại học QLĐĐ
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	25. 
	Nguyễn Đình Giác
	13/6/1981


	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Chủ tịch UBMTTQVN xã Nghĩa An


	23/3/2008


	12/12
	ĐH Kinh tế
	TC
	Chứng chỉ Anh A
	

	26. 
	Hứa Linh Đang
	19/9/1989
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Phó CHT Ban CHQS xã
	09/12/2015
	12/12
	ĐH Quân sự
	TC
	
	

	27. 
	Lê Thị Thu Hiền
	
	07/5/1985
	Sơn Tịnh
	Kinh

Không
	P Chánh Lộ
	CC Văn hóa - XH
	19/5/2012
	12/12
	ĐH QTKD
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	28. 
	Võ Thanh Bình
	06/01/1961
	
	Bình Định
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	
	30/9/2012
	9/12
	
	
	
	

	29. 
	Nguyễn Thị Yến
	
	02/02/1992
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Cán bộ TMDV
	28/4/2017
	12/12
	ĐH Kế toán
	SC
	Chứng chỉ Anh B1
	

	30. 
	Nguyễn Anh Vũ
	18/07/1982
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Bí thư chi bộ
	02/3/2017
	12/12
	TC Điện
	SC
	
	

	31. 
	Đinh Thị Như Quỳnh
	
	02/07/1982
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh doanh
	
	12/12
	ĐH Kinh tế
	
	
	

	32. 
	Võ Đình Thọ
	03/2/1970
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	
	
	10/12
	
	SC
	
	

	33. 
	Trương Thùy Phạm Thị Tường Vi
	
	06/05/1987
	Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	PCT Hội Nông dân
	28/01/201
	12/12
	ĐH Luật
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	34. 
	Hồ Xuân Phúc
	19/6/1985
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Bí thư hi bộ kiêm Trưởng thôn
	24/5/2014
	12/12
	TC Quân sự
	TC
	
	

	35. 
	Hồ Văn Hưng
	01/04/1964
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	PCT Hội Nông dân
	23/3/2012
	12/12
	TC Văn hóa
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	36. 
	Phan Thành Sơn
	12/12/1985
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	PCT UBND xã
	9/8/2012
	12/12
	ĐH Kinh tế
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	37. 
	Đặng Hồng Xuân
	08/10/1958
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	
	30/10/1998
	9/12
	
	SC
	
	

	38. 
	Phạm Thanh Vũ
	25/9/1981
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	PCT Mặt trận xã
	03/10/2003
	12/12
	ĐH Kinh tế
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	39. 
	Nguyễn Hồng Sơn
	26/9/1965
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Hưu trí
	05/4/1995
	12/12
	Đại học công nông
	TC
	Chứng chỉ Anh A
	

	40. 
	Võ Thị Thu Liễu
	
	20/08/1972
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Trạm y tế xã Nghĩa Phú
	26/3/2006
	12/12
	CĐ Hộ sinh
	SC
	Chứng chỉ Anh B
	

	41. 
	Trần Thị Diệu Thuỳ
	
	11/9/1995
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Phó Bí thư Đoàn xã
	08/12/2018
	12/12
	ĐH Hành chính
	SC
	Chứng chỉ Anh B
	

	42. 
	Võ Thị Yến Nhi
	
	08/7/1989
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	PCT Mặt trận xã
	02/3/2014
	12/12
	ĐH Luật
	SC
	Chứng chỉ Anh B
	

	43. 
	Đặng Văn Thái
	04/12/1987
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	PCT UBND xã
	02/10/2012
	12/12
	ĐH Sư phạm
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	44. 
	Võ Văn Nguyên
	12/10/1971
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Bí thư chi bộ
	28/9/2001
	12/12
	TC Hành chính
	SC
	
	

	45. 
	Võ Thị Lệ Thu
	
	02/01/1978
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy
	26/4/2008
	12/12
	ĐH sư phạm Anh
	CC
	
	

	46. 
	Trần Thị Lan
	
	16/11/1983
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng
	VP Đảng ủy
	02/12/2015
	12/12
	ĐH Kinh tế
	TC
	Chứng chỉ Anh B
	

	47. 
	Võ Thị Mỹ Hiệp
	
	10/1/1985
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	PCT Hội Phụ nữ
	28/1/2012
	12/12
	ĐH QLNN
	TC
	
	

	48. 
	Trần Minh Trạng
	26/3/1987
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Trưởng ban CTMT thôn
	28/12/2016
	12/12
	
	SC
	
	

	49. 
	Trần Thanh Bằng
	06/11/1992
	
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	An Phú, TP Quảng Ngãi
	CT. Hội CCB
	30/1/2013
	12/12
	ĐH Luật
	TC
	Chứng chỉ Anh B1
	

	II. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Hà (cũ): gồm 22 đại biểu

	50. 
	Nguyễn Công Tân
	22/12/1983
	
	Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi
	Kinh

Không
	Thôn Bình Tây, xã Nghiĩa
	ĐUV, CC Văn phòng – Thống kê 
	27/12/2013
	12/12
	Cử nhân Luật học


	Trung cấp CT-HC
	Chứng chỉ 

Anh B
	

	51. 
	Nguyễn Văn Tiến
	20/12/1969
	
	Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà
	ĐUV, PCT HĐND xã
	04/09/1990
	12/12
	Cử nhân quản lý nhà nước
	Trung cấp CT
	Chứng chỉ 

Anh A
	

	52. 
	Tạ Thị Bích Lũy
	
	10/01/1984
	Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà
	ĐUV, CC VP - TK
	27/01/2008
	12/12
	Cử nhân Luật
	Trung cấp CT
	Chứng chỉ 

Anh A
	

	53. 
	Đặng Nguyễn Vũ Trụ
	20/6/1985
	
	Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà
	Trưởng thôn Kim Thạch
	03/02/2009
	12/12
	
	
	
	

	54. 
	Trần Văn Bình
	02/08/1985
	
	Thôn Xuân An, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Xuân An, xã Nghĩa Hà
	Thôn đội trưởng
	25/11/2020
	9/12
	
	
	
	

	55. 
	Trần Ngọc Xôn
	07/10/1975
	
	Thôn Tân An, xã Nghĩa An
	Kinh

Không
	Thôn Tân An, xã Nghĩa An
	CT UBND
	13/01/1996
	12/12
	Cử nhân Kinh tế
	Cao cấp
	Chứng chỉ 

Anh B
	

	56. 
	Võ Văn Trung
	06/02/1962
	
	Thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà
	
	
	9/12
	
	
	
	

	57. 
	Lê Thanh Nghĩa
	12/11/1985
	
	Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà
	BTCB kiêm TT
	27/09/2015
	12/12
	TC Thủy lợi
	SC
	
	

	58. \
	Lê Văn Nghĩa
	01/8/1985
	
	Thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà
	
	
	12/12
	Cử nhân Cơ khí
	
	
	

	59. 
	Đặng Thanh Sang
	14/03/1982
	
	Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà
	UVBTV. CT UBMT
	09/01/2004
	12/12
	Cử nhân Luật
	TC
	
	

	60. 
	Đinh Thị Mộng Hoàng
	
	19/02/1981
	Thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà
	ĐUV. VP ĐU
	27/02/2007
	12/12
	Cao đẳng chế biến hải sản
	TC
	Chứng chỉ 

Anh B
	

	61. 
	Lê Văn Cung
	27/07/1972
	
	Thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà
	
	09/12/2009
	11/12
	
	
	
	

	62. 
	Nguyễn Hữu Anh
	02/03/1972
	
	Thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà
	BTCB kiêm TT
	02/02/2010
	12/12
	TC
	SC
	
	

	63. 
	Huỳnh Thị Mỹ Ngọc
	21/11/1975
	
	Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà
	
	
	9/12
	
	
	
	

	64. 
	Trịnh Văn Độ
	20/3/1980
	
	Thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà
	
	24/12/2005
	9/12
	
	
	
	

	65. 
	Lê Trung Kiên
	21/04/1979
	
	Thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà
	ĐUV, PCT UBND
	18/10/2001
	12/12
	ĐH quản lý HC nhà nước
	TC
	Chứng chỉ 

Anh B
	

	66. 
	Trần Thanh Trạng
	10/10/1974
	
	Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà
	BT Đảng ủy
	26/10/1996
	12/12
	ĐH quản lý HC nhà nước
	TC
	Chứng chỉ 

Anh C
	

	67. 
	Lê Văn Hai
	02/02/1985
	
	Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà
	Trưởng thôn
	16/02/2014
	12/12
	Trung cấp
	
	
	

	68. 
	Nguyễn Thị Hồng Duyên
	
	19/03/1972
	Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà
	HT Trường TH
	17/07/2012
	12/12
	ĐC
	TC
	Chứng chỉ 

Anh C
	

	69. 
	Võ Văn Lợi
	06/06/1983
	
	Thôn Hội An, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Hội An, xã Nghĩa Hà
	PBT TT Đảng ủy
	20/08/2006
	12/12
	ĐH Quản trị kinh doanh
	TC
	Chứng chỉ 

Anh A
	

	70. 
	Đinh Phương Duy
	26/02/1984
	
	Trà Bình, Trà Bồng
	Kinh

Không
	Trà Bình, Trà Bồng
	TCA
	31/12/2009
	12/12
	ĐH
	TC
	Chứng chỉ 

Anh B
	

	71. 
	Lê Văn Cường
	13/10/1964
	
	Thôn Hội An, xã Nghĩa Hà
	Kinh

Không
	Thôn Hội An, xã Nghĩa Hà
	Mặt trận
	04/9/1988
	11/12
	
	
	
	

	III. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Dõng (cũ): gồm 21 đại biểu

	72. 
	Trương Bình
	12/3/1964
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 1, xã Nghĩa Dõng
	Hưu trí
	20/8/1985
	12/12
	Trung cấp Hành chính
	Trung cấp
	
	

	73. 
	Nguyễn Hữu Kế
	11/4/1978
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 1, xã Nghĩa Dõng
	Trưởng thôn 1
	19/5/2006
	12/12
	
	Sơ cấp
	
	

	74. 
	Đồng Văn Thịnh
	24/4/1964
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 1, xã Nghĩa Dõng
	Bí thư chi bộ 1
	20/9/2007
	12/12
	
	Trung cấp
	
	

	75. 
	Bùi Diệu
	12/3/1966
	
	Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi
	Chủ tịch UBND xã
	08/10/1987
	12/12
	Đại học kinh tế
	Trung cấp
	Tiếng anh B
	

	76. 
	Nguyễn Minh Tuấn
	19/02/1994
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 1, xã Nghĩa Dõng
	Trưởng ban công tác mặt trận thôn 1
	05/8/2023
	12/12
	
	
	
	

	77. 
	Đặng Văn Thương
	20/8/1966
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 1, xã Nghĩa Dõng
	Chi hội trưởng CCB thôn 1
	
	12/12
	
	
	
	

	78. 
	Nguyễn Thị Kim Tuân
	
	28/7/1981
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 2, xã Nghĩa Dõng
	Công chức VPTK UBND xã
	14/5/2003
	12/12
	Đại học luật
	Trung cấp
	Tiếng anh B
	

	79. 
	Huỳnh Thị Nguyệt Lan
	
	02/4/1971
	Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 2, xã Nghĩa Dõng
	PCT HĐND xã
	18/4/2003
	12/12
	ĐH kinh tế phát triển
	Trung cấp
	Tiếng anh B
	

	80. 
	Đồng Hoàng Trọng
	16/6/1950
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 2, xã Nghĩa Dõng
	
	
	
	
	
	
	

	81. 
	Đồng Rân
	01/01/1964
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 2, xã Nghĩa Dõng
	Bí thư ci bộ kiêm trưởng thôn 2
	10/9/2001
	12/12
	
	Sơ cấp
	
	

	82. 
	Trần Văn Tưởng
	06/02/1984
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 2, xã Nghĩa Dõng
	
	11/9/2004
	12/12
	
	
	
	

	83. 
	Nguyễn Xuân Sự
	03/11/1988
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 3, xã Nghĩa Dõng
	Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy kiêm Phó quân sự xã
	28/11/2009
	12/12
	Trung cấp hành chính
	Sơ cấp
	
	

	84. 
	Bùi Vạn Tân
	12/9/1988
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 3, xã Nghĩa Dõng
	Thôn đội trưởng thôn 3
	22/12/2009
	11/12
	
	
	
	

	85. 
	Nguyễn Duy Phúc
	16/01/1984
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 3, xã Nghĩa Dõng
	PCT UBND xã
	03/01/2007
	12/12
	Đại học xây dựng
	Trung cấp
	Tiếng anh B
	

	86. 
	Lê Xuân Thịnh
	20/5/1972
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 3, xã Nghĩa Dõng
	Trưởng thôn 3
	14/7/2003
	12/12
	Trung cấp điện nước
	Sơ cấp
	
	

	87. 
	Trần Đại Thiện
	21/11/1986
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 3, xã Nghĩa Dõng
	Công chức VHXH UBND xã Ngĩa Dũng
	05/9/2006
	12/12
	Đại học Quản lý nhà nước
	Trung cấp
	
	

	88. 
	Bùi Xuân Hương
	03/02/1970
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 4, xã Nghĩa Dõng
	Giám đốc HTX nông nghiệp
	15/5/2003
	12/12
	
	Sơ cấp
	
	

	89. 
	Phạm Tuân
	13/01/1964
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 4, xã Nghĩa Dõng
	
	19/4/1988
	9/12
	
	
	
	

	90. 
	Nguyễn Văn Nho
	15/4/1985
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 4, xã Nghĩa Dõng
	Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã
	01/11/2010
	12/12
	Đại học nông học
	Cao cấp
	
	

	91. 
	Nguyễn Văn Tiến
	10/8/1981
	
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 4, xã Nghĩa Dõng
	Chỉ huy trưởng Quân sự xã
	18/10/2004
	12/12
	Trung cấp quân sự
	Trung cấp
	
	

	92. 
	Bùi Thị Mỹ Tiên
	
	10/10/1964
	Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Thôn 4, xã Nghĩa Dõng
	Phó GĐ HTX nông nghiệp
	
	9/12
	
	
	
	

	IV. Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Dũng (cũ): gồm 22 đại biểu

	93. 
	Đỗ Đức Chiến
	23/08/1988
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 5, 
xã Nghĩa Dũng
	BT ĐTN xã
	20/02/2011
	12/12
	CĐ
Điện
	TC
	Anh B
	

	94. 
	Trần Chí Dũng
	20/03/1954
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 4, 
xã Nghĩa Dũng
	Trưởng thôn 4
	28/12/2003
	09/12
	 
	SC
	 
	

	95. 
	Phan Tuấn Hải
	27/08/1970
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 5, 
xã Nghĩa Dũng
	CC
 VP-TK
	24/10/1998
	12/12
	TC
HC
	TC
	 
	

	96. 
	Đỗ Hiệp
	10/10/1964
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 6, 
xã Nghĩa Dũng
	VHTDTTCT
XHDSBVTE
	11/08/1995
	12/12
	 
	SC
	 
	

	97. 
	Nguyễn Hiệu
	01/12/1964
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 4, 
xã Nghĩa Dũng
	CT Hội Nông dân xã
	10/03/2001
	12/12
	TC
HC
	TC
	 
	

	98. 
	Tô Thị Hữu
	 
	25/08/1974
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 4, 
xã Nghĩa Dũng
	CT Hội CTĐ xã
	12/12/2006
	11/12
	 
	SC
	 
	

	99. 
	Bùi Nhật Minh
	10/12/1982
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 4, 
xã Nghĩa Dõng
	PCT UBND xã
	10/06/2005
	12/12
	Đại hoc
Luật
	TC
	Anh
B
	

	100. 
	Nguyễn Thị Châu Mỹ
	 
	11/10/1981
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 2, 
xã Nghĩa Dũng
	PCT HĐND xã
	29/12/2008
	12/12
	Đại học 
Luật, TC Kế toán
	TC
	Anh B
	

	101. 
	Võ Ngữ
	15/05/1962
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 1, 
xã Nghĩa Dũng
	Bí thư chi bộ 1
	26/09/1989
	12/12
	TC
Nông nghiệp
	TC
	 
	

	102. 
	Nguyễn Ngọc guyên
	15/05/1955
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 3, 
xã Nghĩa Dũng
	Trưởng thôn 3
	25/06/1993
	6/12
	 
	 
	 
	

	103. 
	Dương Thanh Nhân
	15/02/1984
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 3, 
xã Nghĩa Dũng
	CT Hội CCB xã
	10/12/2009
	12/12
	CĐ Cơ khí, Đại học Luật
	TC
	 
	

	104. 
	Dương Thị Nga Phước
	 
	12/11/1983
	Phường 
Nghĩa Chánh
	Kinh
Không
	Tổ 1, phường Nghĩa Chánh
	CC 
TP-HT
	01/10/2010
	12/12
	Đại học
XHH
	TC
	Anh
B
	

	105. 
	Đỗ Hải Quân
	18/06/1987
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 2, 
xã Nghĩa Dõng
	CHT Ban CHQS xã
	09/09/2006
	12/12
	Đại học
Luật, TC Quân Sự
	TC
	Anh 
B
	

	106. 
	Nguyễn Văn Sâm
	10/06/1980
	 
	Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn
	Kinh
Không
	Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn
	Trưởng Công an xã
	09/10/2008
	12/12
	Đại học
Luật, TC QLHC
	TC
	Anh 
B
	

	107. 
	Tạ Sang
	10/10/1974
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 5, 
xã Nghĩa Dũng
	BT chi bộ, Trưởng thôn 5
	10/11/2010
	12/12
	 
	SC
	 
	

	108. 
	Đỗ Thị Phương Thuý
	 
	07/07/1989
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 6, 
xã Nghĩa Dũng
	PCT UBMTTQ Việt Nam xã 
	10/11/2016
	12/12
	Đại học 
kế toán
	SC
	Anh 
B
	

	109. 
	Tống Trình
	10/01/1948
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 6, 
xã Nghĩa Dũng
	Trưởng thôn 6
	25/06/1988
	8/12
	 
	SC
	 
	

	110. 
	Nguyễn Trung
	04/04/1969
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 4, 
xã Nghĩa Dũng
	PBT Đảng uỷ xã
	02/02/2000
	12/12
	Đại học 
Luật, Trung cấp TC-KT
	TC
	 
	

	111. 
	Nguyễn Công Trước
	16/03/1956
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 2, 
xã Nghĩa Dũng
	Trưởng thôn 2
	08/05/1979
	12/12
	 
	TC
	 
	

	112. 
	Nguyễn Thị Hoàng Vi
	 
	20/11/1983
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 2, 
xã Nghĩa Dũng
	CT Hội LHPN xã
	10/12/2004
	12/12
	ĐH
Kinh tế, TC HC
	TC
	Anh 
B
	

	113. 
	Tạ Thị Bích Việt
	 
	20/11/1985
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 3, 
xã Nghĩa Dũng
	CC 
VH-XH
	12/02/2007
	12/12
	Đại học
QLNN
	TC
	Anh
B
	

	114. 
	Nguyễn Hữu Vinh
	12/09/1973
	 
	Xã Nghĩa Dũng
	Kinh
Không
	Thôn 2, 
xã Nghĩa Dũng
	Bác sĩ
	12/10/2004
	12/12
	Bác sĩ Y khoa
	TC
	Anh 
B
	

	V. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố chuyển về: gồm 06 đại biểu

	115. 
	Lê Thị Thanh Nga
	
	26/1/1980
	xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Tổ 5, P. Lê Hồng Phong
	Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội
	04/12/2010
	12/12
	Đại học Hành chính
	Cao cấp
	Anh văn B
	

	116. 
	Lê Trung Nghĩa
	10/10/1981
	
	xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	Hẻm 465 Nguyễn Công Phương, Tổ 2, P. Nghĩa Lộ
	Bí thư Đảng ủy phường Nghĩa Chánh
	31/10/2008
	12/12
	ĐH Sư phạm Vật lý; ĐH Quản trị kinh doanh
	Cao cấp
	Anh văn B1
	

	117. 
	Phạm Xuân Sinh
	15/12/1974
	
	xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	67 Võ Tùng, Tổ 1, P. Trần Hưng Đạo
	UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố
	20/12/2000
	12/12
	Đại học XDDD và CN; Đại học Luật; Đại học Hành chính
	Cao cấp
	Anh văn C


	

	118. 
	Võ Thành Vĩnh
	19/10/1977
	
	Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	123/5 Võ Thị Sáu, P. Chánh Lộ
	UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
	02/9/2001
	12/12
	ĐH Hành chính
	Cao cấp
	Anh văn B1
	

	119. 
	Nguyễn Thị Minh Thương 


	
	27/07/1989
	Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi
	Kinh
Không
	101 Nguyễn Đình Chiểu, Nghĩa Lộ
	Bí thư Thành Đoàn Quảng Ngãi
	03/02/2015
	12/12
	Đại học 
	Trung cấp
	Anh văn B1
	


* Danh sách này gồm có 119 đại biểu
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